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Phần Câu Nội dung Điểm Lưu ý 

I  ĐỌC HIỂU 4,0  

 1 Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 0,5 Đúng đáp án 

2 Theo tác giả, để đạt được thành công như mong muốn, chúng ta cần 

phải: 

-Học hỏi tinh thần của các bậc tiền bối. 

- Biết quên những ước mơ không thành của ngày hôm qua 

-Cần biến ước mơ của ngày mai thành những công việc cụ thể… 

0,5 -Đúng 1 ý: 0,25đ 

-Đúng 2,3 ý: 0,5 đ 

3 *Biện pháp tu từ cơ bản: 

 Liệt kê: những người thờ ơ, lười biếng hay thiếu tham vọng 

*Tác dụng: 

-Nội dung: Nhấn mạnh, làm rõ, cụ thể ước mơ sẽ không đến với 

những người lười biếng, thờ ơ và thiếu tham vọng… 

-Nghệ thuật: Làm cho đoạn văn trở nên sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn 

người đọc 

1,0 - Chỉ ra BPTT: 0.25đ 

- Dẫn chứng: 0.25đ 

- Tác dụng: 0,5đ  

(Tác dụng nghệ thuật: 

0,25đ, tác dụng nội dung: 

0,25đ) 

4  *HS có thể chọn các thông điệp khác nhau, chẳng hạn: 

- Ước mơ phù hợp là những ước mơ nằm trong khả năng, điều kiện, 

năng lực của bản thân… 

-Hãy không ngừng ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực. 

*Lí giải: … 

 

2,0 - Thông điệp: hợp lí là 

có điểm (1,0đ) 

- Lưu ý: HS lí giải theo 

nhiều cách miễn hợp lí, 

thuyết phục là cho điểm 

(1,0đ) 

II  LÀM VĂN 6,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Viết một đoạn văn về vai trò của ước mơ trong sự thành công của 

mỗi người 

2,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn  

- HS có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng-phân-

hợp, móc xích hoặc song hành. 

- Xuống dòng: trừ 0,25đ 

0,25 *Lưu ý: 

 -HS có thể trình bày 

đoạn văn bằng nhiều 

cách khác nhau miễn 

là đáp ứng và làm rõ 

được yêu cầu đề bài, 

tùy theo mức độ mà 

cho điểm. 

- Viết được đoạn văn, 

trình bày được một số 

ý, nhưng chưa thật đầy 

đủ, sâu sắc: 1,0 đ  

- Chỉ viết được 1 câu, 

ý sơ sài hoặc chỉ viết 

có 3 dòng: 0,5 đ 

 

 

 

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận 

Vai trò của ước mơ trong sự thành công của mỗi con người. 

0,25 

c.Triển khai vấn đề nghị luận 

HS có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề 

nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ vai trò của ước mơ trong 

sự thành công của mỗi người. 

-Ước mơ đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của mỗi người 

- Nó là động lực để con người phấn đấu, nỗ lực.  

-Nhờ có ước mơ mà vượt qua những khó khăn thử thách để đi đến 

thành công, từ đó đóng góp cho sự phát triển của xã hội. 

( dẫn chứng : 0,25đ) 

 

 

1,0 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt 

 

 

0,25 



Phần Câu Nội dung Điểm Lưu ý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ 

 

 

0,25 

2 Cảm nhận đoạn thơ: “Mình đi… cây đa”. 4,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài: nêu được vấn đề. Thân bài: triển khai được vấn đề. Kết bài: 

Khái quát được vấn đề  

0,25 *Lưu ý:  

-Khi chấm điểm, giáo 

viên cần linh động dựa 

vào bài làm của học 

sinh mà cho điểm, 

khuyến khích những 

bài sáng tạo, tìm tòi. 

-Thiếu phần nào trừ 

điểm phần đó 

-Nếu Hs hiểu bài 

nhưng viết còn sơ sài : 

tối đa 2,0/ bài 

-Sử dụng các dấu câu 

ở đầu đoạn  ( 2 dấu 

câu trở lên); tối đa 1,0 

đ/ thân bài 

-Không trích dẫn 

chứng hoặc trích 

nhưng không đúng 

cách : 1đ / thân bài 

-Bài làm ngắn khoàng 

½ trang thì  cho điểm 

phần hs làm được  

 

b.Xác định đúng vấn đề nghị luận: Phân tích và cảm nhận được nội 

dung và nghệ thuật của đoạn thơ. 

0,25 

c.Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm  

HS có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao 

tác lập luận, đảm bảo các yêu cầu sau: 

 

*Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, đoạn trích… 0,5 

*Phân tích/ cảm nhận: 

Lời của người ở lại ( Đồng bào Việt Bắc)  

-Mười hai câu thơ, với việc sử dụng điệp từ “nhớ”, là lời nhắn nhủ dưới 

hình thức câu hỏi: 

+ Nhớ thiên nhiên, núi rừng, con người  Việt Bắc trong những năm 

tháng  kháng chiến: mưa nguồn, suối lũ, mây mù… 

+ Nhớ những ân tình trong khó khăn gian khổ: “Miếng cơm chấm 

muối” nhưng vẫn “đậm đà lòng son”… 

+ Nhớ quãng thời gian hoạt động cách mạng: Kháng Nhật, Việt Minh, 

Tân Trào, Hồng Thái… 

-Đại từ xưng hô “mình” thể hiện sự gắn bó, thân thiết giữa kẻ ở, người 

đi… Nó giống như cách xưng hô tâm tình, thủ thỉ chân thành… 

*Nghệ thuật:  

- Thể thơ lục bát. 

- Điệp từ. 

- Câu hỏi tu từ… 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

d.Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt 

0,25 Trên 6 lỗi : -0,25 đ 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ 

0,25  

 


